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MA TRẬN ĐỀ
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng %

	
	
	
	
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực Đọc
	Văn bản đọc hiểu
	Văn bản văn học

Thơ Đường Nôm luật
	5
	2
	10 %
	2
	20 %
	1
	10 %
	40 %

	II
	Năng lực Viết
	Nghị luận văn học

Đoạn văn 200 chữ

(Thơ Nôm Đường luật)
	
	5 %
	5 %
	10 %
	20 %

	
	
	Nghị luận xã hội

Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 600 chữ) thuyết phục người khác từ một thói quen, một quan niệm. 
	
	7,5 %
	10 %
	22,5 %
	40 %

	Tỉ lệ %
	
	22,5 %
	35 %
	42,5 %
	100 %

	Tổng
	7
	100 %


BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU CÁC KĨ NĂNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tỉ lệ %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1


	1. Đọc hiểu


	1. Thơ Nôm 
Đường luật 
	Nhận biết: 

- Nhận biết được thể thơ.

- Nhận biết được từ ngữ, hình ảnh tiêu biểu.

Thông hiểu:

- Lí giải được tình cảm của nhân vật trữ tình. 

- Phân tích được những tác dụng của biện pháp tu từ.

Vận dụng:

- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản thơ, thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về tác phẩm. 

- Đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ trong bài thơ.

- Vận dụng những hiểu biết về lịch sử, văn hóa để lí giải quan điểm của tác giả thể hiện trong văn bản thơ. 

- Đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm văn học đối với người đọc và tiến bộ xã hội theo quan điểm cá nhân. 
	2
	2
	1


	40%

	2


	Viết
	1. Viết đoạn văn nghị luận văn học (200 chữ)
	Nhận biết:

- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, loại hình nghệ thuật,… của đoạn trích/tác phẩm.

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một đoạn văn nghị luận.
Thông hiểu:

- Trình bày được những nd khái quát của tác phẩm nghệ thuật.

- Nêu và nhận xét về nội dung, một số nét nghệ thuật đặc sắc.

- Kết hợp lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ đoạn trích/tác phẩm.

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong đoạn trích/tác phẩm).

- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	THEO MA TRẬN
	20%

	
	
	2. Viết bài văn nghị luận xã hội thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen, một quan niệm (khoảng 600 chữ)
	Nhận biết:

- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.

- Nêu được quan niệm cần từ bỏ 

- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.

Thông hiểu:

- Phân tích được mục đích và các phương diện của vấn đề có liên quan
- Kết hợp lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:

- Đánh giá được ý nghĩa của việc từ bỏ một thói quen trong cuộc sống.

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.

- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự   … để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 10 lớp để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	THEO MA TRẬN
1*
	40%

	Tỉ lệ %
	22,5 %
	35 %
	42,5 %
	100%

	Tỉ lệ chung
	57,5 %
	42,5 %
	


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ANH

(Đề thi có 01 trang)
	ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ - HKI
NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 10
(Thời gian: 120 phút không kể thời gian phát đề)


Họ và tên: .................................................................................. Số báo danh: ............................................
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm). 

Đọc văn bản sau:
NHÀN

Một mai, một cuốc, một cần câu 
   Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
                  Người khôn, người đến chốn lao xao
       Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
   Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
       Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống
             Nhìn xem phú quý, tựa chiêm bao.

(Nguyễn Bỉnh Khiêm ˡ)
 Chú thích: (1) Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) quê ở làng Trung Am, nay thuộc xã Lí Học, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng. Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm mang đậm chất triết lí, giáo huấn, ngợi ca của kẻ sĩ, thú thanh nhàn, đồng thời phê phán những điều xấu xa trong xã hội. Ông để lại tập thơ chữ Hán “Bạch Vân am thi tập” (khoảng 700 bài) và tập thơ chữ Nôm “Bạch Vân quốc ngữ thi” (khoảng 170 bài). 

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1 (0,5 điểm).  Xác định thể thơ của văn bản. 

Câu 2 (0,5 điểm). Cuộc sống nhàn đã được tác giả nhắc đến qua những hình ảnh, từ ngữ nào?
Câu 3 (1,0 điểm).  Anh/chị hiểu thế nào là nơi vắng vẻ và chốn lao xao trong bài thơ?

Câu 4 (1,0 điểm). Nhận xét về sự sáng tạo trong nhịp điệu của bài thơ.
Câu 5 (1,0 điểm). Qua triết lí sống của tác giả, anh/chị hãy nêu bài học của mình. (Trả lời khoảng 5-7 dòng)
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm).

Câu 1 (2.0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp của hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ Nhàn ở phần Đọc hiểu.
Câu 2 (4.0 điểm). Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ thói quen so sánh bản thân với người khác.
---HẾT---
HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ: Thơ Nôm Đường luật

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm

- Trả lời không giống như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	0,5

	
	2
	Từ ngữ, hình ảnh thể hiện cuộc sống nhàn nhàn của tác giả:

- Một mai, một cuốc, một cần câu

- Thơ thẩn

- Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

- xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao

- uống rượu, đến cội cây ,xem phú quý tựa chiêm bao.

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án (từ 3 từ ngữ, hình ảnh trở lên): 0,5 điểm

- Trả lời từ 1 đến 2 từ ngữ, hình ảnh: 0,25 điểm

- Trả lời không giống như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	0,5

	
	3
	Gợi ý:

- Nơi vắng vẻ là những nơi ít người, nơi thôn quê, rừng núi, hiểu rộng hơn, đó là những nơi thanh tĩnh, không có cảnh đua chen tranh giành

- Chốn lao xao là nơi có đông người, ồn ào, nơi chợ búa, thị thành, hiểu rộng hơn, đó là nơi xa hoa, quyền quý, cũng là nơi người ta cạnh tranh sát phạt lẫn nhau để mưa cầu danh lợi cho mình.

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm

- Trả lời được ý đúng nhưng không cụ thể, chi tiết: 0,5 điểm

- Trả lời không giống như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1,0

	
	4
	- Nhịp điệu của bài thơ được tạo ra từ: thể thơ thất ngôn, ngắt nhịp 4/3, 2/2/3, vần, phép điệp và liệt kê...

+ Ngắt nhịp: Thơ bảy chữ và cách ngắt nhịp chủ yếu 4/3 ngoại trừ câu đầu ngắt nhịp 2/2/3 và câu cuối 2/5 ( tạo tính nhạc

+ Vần: bằng  ( tạo sự kết nối câu thơ, tạo sự nhẹ nhàng, thong dong thư thái.

- Bài thơ có nhịp điệu chậm rãi phù hợp và chính xác trong việc diễn tả quan niệm và lối sống lánh đục tìm trong, không màng danh lợi, hòa hợp thiên nhiên, ung dung tự tại trước cuộc đời của nhà thơ.

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm

- Trả lời được 1 ý như đáp án: 0,5 điểm.

- Nêu được cách ngắt nhịp và vần: 0,5 điểm

- Nêu tác dụng: 0,5 điểm

- Trả lời không giống như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1,0

	
	5
	 - Gợi ý 
-Triết lí sống đẹp của tác giả: sống gần gũi, gắn bó với thiên nhiên, không màng danh lợi, coi thường phú quí…

- Bài học: Đồng tình với Nguyễn Bỉnh Khiêm

+ Sống giản dị, gần gũi, hòa hợp với thiên nhiên

+ Sống thuận theo tự nhiên…

+ Luôn giữ cốt cách thanh cao.

+ Không nên quá coi trọng danh lợi, vật chất…

Hướng dẫn chấm:

- Trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm

- Chỉ ra được một bài học như đáp án: 0,5 điểm

- chỉ ra được bài học tương đương đáp án: 0,5 điểm

- Trả lời không giống như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm

(Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác,nhưng hợp lí, thuyết phục thì vẫn cho điểm)
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp của hình tượng chủ thể trữ tình trong bài thơ
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn

Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vẻ đẹp của nhân vật trữ tình- cái tôi của tác giả.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận

 Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:

+ Xây dựng chân dung nhà nho với lối sống đẹp.

+ Hoàn cảnh sống thảnh thơ

+ Sinh hoạt đơn sơ, giản dị, thanh sạch...

+ Quan niệm trước cuộc đời: lựa chọn tự tại, về với thiên nhiên, không màng danh lợi, coi thường phú quí.
+ Đánh giá: Hình tượng nhân vật góp phần thể hiện chủ đề bài thơ. Ca ngợi triết lí sống nhàn, sống gắn bó hòa hợp tự nhiên, thuận theo tự nhiên, lánh đục về trong, gìn giữ cốt cách thanh cao..
	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: vẻ đẹp của nhân vật trữ tìn

- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen so sánh bản thân với người khác
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài

Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: từ bỏ thói quen so sánh mình với người khác. 
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận

- Xác định được các ý chính của bài viết.

- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:

Đảm bảo cơ bản các nội dung sau:

1. Giới thiệu vấn đề NL 
Mọi người cần từ bỏ thói quen so sánh bản thân với người khác để sống tự do hạnh phúc hơn, và đạt được thành công theo cách riêng của mình.

2. Triển khai vấn đề nghị luận:

* Giải thích vấn đề NL: 
+ So sánh là một thói quen thường thấy trong cuộc sống, là sự đối chiếu để tìm ra sự giống và khác của sự vật sự việc, con người.

+ So sánh bản thân là khi lấy mình ra để so sánh với người khác. Bản thân mỗi người hay so sánh ở ngoại hình, tính cách, học tập, công việc, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày… hầu hết là đánh giá bằng tiêu chí chủ quan của mình v.v.

Điều này hoàn toàn không tốt, không tích cực. Chúng ta là một bản thể riêng biệt với những đặc điểm, giá trị tạo nên niềm vui và giá trị sống riêng. Vì thế không nên có thói quen này, cần ngừng lại ngay, từ bỏ ngay.   

* Bình luận:

 - Cần từ bỏ so sánh bản thân với người khác vì sự so sánh này mang đến những ảnh hưởng không tốt
+ So sánh luôn không công bằng, những giá trị tốt đẹp thuộc về tinh thần, không thể so sánh.
+ Dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, mất tự tin, luôn cảm thấy mình không bằng người, mình yếu kém, mình không có điều gì đó…

+ Đánh mất niềm vui của bản thân vì sự bận tâm, vì tập trung vào người khác  

+ Cản trở sự tiến bộ, 

+ Gây ra trầm cảm

- Từ bỏ thói quen so sánh bản thân với người khác là một bước quan trọng để có cuộc sống hạnh phúc và tích cực hơn. Để từ bỏ thói quen so sánh bản thân với người khác, chúng ta cần

+ Tập trung vào bản thân, tìm thấy giá trị của mình. Yêu bản thân nhiều hơn.

+ Chúc mừng sự tiến bộ của người khác

+ Rèn thái độ sống tích cực, không ghen tị với người khác

+ Hạn chế sử dụng mạng xã hội, tránh xa cuộc sống ảo tưởng, phô trương, hào nhoáng, phông bạt ..

+Thực hành lòng biết ơn những gì mình đang có

+ Nên so sánh với bản thân trong quá khứ.  Lấy so sánh làm động lực, để mình cần cố gắng hơn.

- Chứng minh: 

- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện ,…

* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày, rút ra bài học cho bản thân.

Thấu hiểu chính mình và trân trọng bản thân, biết ơn cuộc sống, lan tỏa nhận thức và hành động tích cực...
	1,5 

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân.

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.

Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,0

	
	
	đ. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


---HẾT---
